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Bài đọc:   

Đất nước  (STV trang 94) 

Sáng mát trong như sáng năm xưa  

Gió thổi mùa thu hương cốm mới  

Tôi nhớ những ngày thu đã xa. 

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội  

Những phố dài xao xác hơi may  

Người ra đi đầu không ngoảnh lại  

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.  

Mùa thu nay khác rồi  

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi  

Gió thổi rừng tre phấp phới  

Trời thu thay áo mới  

Trong biếc nói cười thiết tha. 

Trời xanh đây là của chúng ta  

Núi rừng đây là của chúng ta  

Những cánh đồng thơm mát  

Những ngả đường bát ngát  

Những dòng sông đỏ nặng phù sa.  

Nước chúng ta, 

Nước những người chưa bao giờ khuất  

Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất  

Những buổi ngày xưa vọng nói về. 

Nguyễn Đình Thi 

 

Chú thích: Đất nước là bài thơ được sáng tác trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, 

thể hiện cảm xúc của tác giả giữa mùa thu thắng lợi trên chiến khu Việt Bắc.  



Khoanh vào chữ cái a; b; c; d trước ý trả lời đúng nhất (trừ câu 10 và 11). 

Câu 1. "Những ngày thu đã xa" được tả trong hai khổ thơ đầu đẹp mà buồn. Em hãy tìm 

những từ ngữ nói lên điều đó. 

a. Sáng mát trong, gió thổi mùa thu hương cốm mới. 

b. Sáng chớm lạnh, những phố dài xao xác hơi may, thềm nắng, lá rơi đầy,  

c. Người ra đi đầu không ngoảnh lại. 

d. Cả câu a (cảnh đẹp) và câu b, c (cảnh buồn) 

Câu 2. Cảnh đất nước trong mùa thu mới được tả trong khổ thơ thứ ba như thế nào ? 

a. Đẹp và vui: Rừng tre phấp phới. Trời thu thay áo mới, trong biếc nói cười thiết tha. 

b. Cảnh vui: Mùa thu nay khác rồi. Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi. 

c. Những cánh đồng thơm mát, đường bát ngát , sông đỏ nặng phù sa.  

d. Tất cả các ý trên 

Câu 3. Lòng tự hào về đất nước tự do được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào trong 

hai khổ thơ cuối ? 

a. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta.  

b. Những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng 

phù sa. 

c. Nước những người chưa bao giờ khuất. Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những 

buổi ngày xưa vọng nói về. 

d. Cả hai ý a và b  

Câu 4. Lòng tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc được thể hiện qua những từ ngữ, 

hình ảnh nào trong hai khổ thơ cuối ? 

a. Trời xanh đây là của chúng ta ; núi rừng đây là của chúng ta  

b. Những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng 

phù sa. 

c. Nước những người chưa bao giờ khuất. Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những 

buổi ngày xưa vọng nói về. 

d. Tôi nhớ những ngày thu đã xa. Nước chúng ta, chưa bao giờ khuất. 

 

  



Câu 5. Ý của khổ thơ cuối là gì ?  

a. Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất. Ðêm đêm rì rầm trong tiếng 

đất, những buổi ngày xưa vọng nói về. 

b. Ông cha ta đã sống trong đất nước tự do và có truyền thống bất khuất. 

c. Chúng ta tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc nên sẽ giữ gìn, phát huy 

truyền thống đó.  

d. Được sống trong thế giới hòa bình, chúng ta nhớ ơn ông cha ta. 

Câu 6. Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ nhiều nghĩa ?  

a. Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội  / Trời thu trong biếc   

b. Sáng mát trong như sáng năm xưa / Mùa thu nay khác rồi       

c. Những phố dài xao xác hơi may / Những ngày dài chống dịch Covid-19  

d. Những cánh đồng bát ngát  / Những ngả đường thênh thang  

Câu 7. Dòng nào dưới đây có dùng từ ngữ nối để liên kết các câu ?  

a. Sáng mát trong và thơm hương cốm nên tôi nhớ những ngày thu năm xưa. 

b. Trời xanh đây là của chúng ta. Núi rừng đây là của chúng ta.  

c. Những anh hùng là những người chưa bao giờ khuất. Họ sống mãi trong lòng ta.  

d. Chưa bao giờ khuất là chưa bao giờ khuất phục. Hoặc, ta cũng có thể hiểu là bất tử.  

Câu 8. Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào ?  

“Chúng ta tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc. Vì thế, chúng ta sẽ giữ gìn, 

phát huy truyền thống đó.”  

a. Lặp từ ngữ (truyền thống) 

b. Thay thế từ ngữ (“đó” thay thế cho “bất khuất của dân tộc”) 

c. Dùng từ ngữ nối (Vì thế) 

d. Cả ba cách lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ và dùng từ ngữ nối. 

Câu 9. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói lên truyền thống yêu nước, bất khuất của dân 

tộc ta ?  

a.  Sâu nhất là sông Bạch Đằng, 

Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan. 

Cao nhất là núi Lam Sơn, 

Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra. 

b.  Đá mòn, nhưng dạ chẳng mòn, 

Tình dân nghĩa nước một lòng sắt non. 

c.  Chết vinh còn hơn sống nhục. 

d.  Cả ba câu ca dao, tục ngữ trên đều đúng. 



Câu 10. Gạch dưới các chữ viết sai chính tả có ở mỗi dòng dưới đây rồi sửa lại cho đúng. 

a. Sáng chốm lạnh trông lồng Hà Nội . Gió thổi mùa thu hương cớm mới.   

Sửa lại cho đúng: ……………………………………………………………………….. 

b. Những ngã đường bác ngác . Người ra đi đầu không ngoãnh lại.  

Sửa lại cho đúng: ……………………………………………………………………….. 

c. Gió thổi rừng tre phất phớ . Trong biết nói cười thiếc tha. 

Sửa lại cho đúng: ……………………………………………………………………….. 

d. Ðêm đêm dì dầm trong tiếng đất. Những buổi ngày xưa giọng nói về. 

Sửa lại cho đúng: ……………………………………………………………………….. 

 

Câu 11. Gạch dưới các chữ viết sai chính tả (sai qui tắc viết hoa) có ở mỗi dòng dưới đây rồi 

sửa lại cho đúng. 

a. Phạm tuân là người đầu tiên của Việt-Nam và Châu á bay lên vũ trụ.  

Sửa lại cho đúng: ……………………………………………………………………….. 

b. Cầu Thê – Húc là cây cầu ở hà nội, nối từ hồ hoàn kiếm ra hòn đảo nhỏ nơi có đền 

ngọc sơn. 

Sửa lại cho đúng: ……………………………………………………………………….. 

c. Cri-Xtô-Phô-Rô  Cô-Lôm-Bô  là người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ.  

Sửa lại cho đúng: ……………………………………………………………………….. 

d. Những người đầu tiên chinh phục đỉnh Ê vơ rét là một thổ dân vùng Hi ma lay a và 

một người Niu Di-lân . 

Sửa lại cho đúng: ……………………………………………………………………….. 


